
 
PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG   

  

CTKM " TIẾP SỨC TÂN SINH VIÊN" 

  

       

STT TÊN KHÁCH HÀNG LOẠI GIAO DỊCH 

MÃ 

CN TÊN CHI NHÁNH 

MÃ DỰ 

THƯỞNG THỜI GIAN  

GIẢI CUỐI KỲ- 01 Xe máy Liberty S ABS 125 3V i.e   

1 DAO THI CAM LINH Chuyển khoản 126 Đống Đa 22424216 
Toàn chương 

trình 

GIẢI NHẤT THÁNG - 01 Máy tính bảng Samsung Galaxy TAB E/giải - Trị giá 5 triệu đồng 

Đợt 1: Thời gian 

từ 30/09/2017 

đến 31/10/2017 

1 TRAN VAN QUANG ANH 

Nộp tiền vào tài 

khoản 340 Hải Dương 70013056 

2 PHAM DUC TRUNG 

Nộp tiền vào tài 

khoản 520 Quảng Ngãi 70031753 

3 NGUYEN THI KIM HUONG 

Nộp tiền vào tài 

khoản 704 Bến Lức 70045609 

4 VU VAN KHOI 

Nộp tiền vào tài 

khoản 224 Lưu Xá 70078998 

5 LUONG THI THU HOA 

Nộp tiền vào tài 

khoản 145 Bắc Thăng Long 70099351 

6 NGUYEN THANH CAO TRI 

Nộp tiền vào tài 

khoản 860 Cà Mau 70357216 

7 TRAN NGUYEN UYEN PHUONG 

Nộp tiền vào tài 

khoản 906 Chi nhánh 3 70385260 

8 NGO CHAU TUYEN 

Nộp tiền vào tài 

khoản 444 Bắc Nghệ An 70549819 

9 DUONG THI THANH NHAN Chuyển khoản 922 Chi nhánh 6 20146698 

10 PHAM  VAN DUNG Đăng kí iPay 440 Nghệ An 05030187 

GIẢI NHÌ THÁNG - 01 Điện thoại Sam sung Galaxy J3/giải - Trị giá 3 triệu đồng 

1 NGUYEN THI TRA 

Nộp tiền vào tài 

khoản 222 Sông Công 70037501 

2 LE THI BICH THAO 

Nộp tiền vào tài 

khoản 129 Bắc Hà Nội 70085635 



3 NGUYEN THI LIEN 

Nộp tiền vào tài 

khoản 164 Lê Chân 70094423 

4 PHAM THI NUONG 

Nộp tiền vào tài 

khoản 502 Đắk Lắk 70177242 

5 BUI NHU HOA 

Nộp tiền vào tài 

khoản 140 Nam Thăng Long 70241648 

6 TRAN TRUYEN GIAO 

Nộp tiền vào tài 

khoản 384 Hà Nam 70424937 

7 PHAM VAN MANH Chuyển khoản 380 Nam Định 20020347 

8 CAO VAN KHIEM Chuyển khoản 262 Bình Xuyên 20205845 

9 KHANH,NGUYEN QUOC Chuyển khoản 902 Chi nhánh 1 20363792 

10 PHAM THI PHUONG ANH Chuyển khoản 680 Đồng Nai 20414674 

GIẢI NHẤT THÁNG - 01 Máy tính bảng Samsung Galaxy TAB E/giải - Trị giá 5 triệu đồng 

Đợt 2: Thời gian 

từ 1/11/2017 đến 

30/11/2017 

1 TRAN QUOC KHOA 

Nộp tiền vào tài 

khoản 947 Thủ Đức 71169578 

2 DANG VU HIEP 

Nộp tiền vào tài 

khoản 126 Đống Đa 71511298 

3 TRINH VAN HOA Chuyển khoản 910 Nam Sài Gòn 21190142 

4 PHAN THI HANG Chuyển khoản 264 Quang Minh 20634038 

5 NGUYEN XUAN HUNG Chuyển khoản 127 Thanh Xuân 21105470 

6 NGUYEN TAN TOAN 

Nộp tiền vào tài 

khoản 520 Quảng Ngãi 71481873 

7 TRAN THI HONG LIEN Chuyển khoản 326 Thăng Long 20749995 

8 TUNG,DINH THANH Chuyển khoản 328 Láng - Hòa Lạc 20614237 

9 VU THI THU PHUONG 

Nộp tiền vào tài 

khoản 106 Chi nhánh TPHN 71010853 

10 MAC THI HAI 

Nộp tiền vào tài 

khoản 129 Bắc Hà Nội 71305957 

GIẢI NHÌ THÁNG - 01 Điện thoại Sam sung Galaxy J3/giải - Trị giá 3 triệu đồng 

1 NONG THI HANH 

Nộp tiền vào tài 

khoản 450 Quảng Trị 71354615 



2 TRAN THI MAI Chuyển khoản 127 Thanh Xuân 20582068 

3 PHAM THI NGOC NGAN 

Nộp tiền vào tài 

khoản 780 Bến Tre 70837666 

4 VU THI HOA Chuyển khoản 145 Bắc Thăng Long 20985069 

5 VU VAN MINH Chuyển khoản 622 Bảo Lộc 21228764 

6 PHAM VAN HAU Chuyển khoản 380 Nam Định 20712751 

7 LE THANH TAN Chuyển khoản 910 Nam Sài Gòn 21377231 

8 TRUONG THI ANH NGUYET 

Nộp tiền vào tài 

khoản 920 Chi nhánh 5 71458988 

9 TUNG,NGO THANH Chuyển khoản 146 Tây Hà Nội 21051086 

10 DAM BICH NGA 

Nộp tiền vào tài 

khoản 164 Lê Chân 70870204 

GIẢI NHẤT THÁNG - 01 Máy tính bảng Samsung Galaxy TAB E/giải - Trị giá 5 triệu đồng 

Đợt 3: Thời gian 

từ 1/12/2017 đến 

27/12/2017 

1 NGUYEN MANH CUONG Chuyển khoản 131 Đông Hà Nội 22476522 

2 PHAM THI TUOI 

Nộp tiền vào tài 

khoản 126 Đống Đa  71989203 

3 PHAM THI THUY HUONG Chuyển khoản 344 Nhị Chiểu 23053456 

4 QUY,TRAN KIM Chuyển khoản 430 Hà Tĩnh 22336560 

5 NGUYEN NGOC THIEN 

Nộp tiền vào tài 

khoản 166 Hồng Bàng 72427417 

6 MAI XUAN LAC Chuyển khoản 166 Hồng Bàng 22343700 

7 PHAM CONG TAM Chuyển khoản 980 CN Trà Vinh 22579096 

8 LE THI MINH NGOC Chuyển khoản 488 Bắc Đà Nẵng 22765328 

9 NGUYEN PHUONG THAO Chuyển khoản 220 Thái Nguyên 22400168 

10 LE THI PHUONG Chuyển khoản 344 Nhị Chiểu 22639670 

GIẢI NHÌ THÁNG - 01 Điện thoại Sam sung Galaxy J3/giải - Trị giá 3 triệu đồng 

1 NGUYEN VAN TAM 

Nộp tiền vào tài 

khoản 316 Vân Đồn 71953709 

2 PHAN THI DUNG Chuyển khoản 506 Đắc Nông 22699040 

3 TRUONG THUY NGUYEN Chuyển khoản 195 Hà Giang 21956084 



4 DANG NHU HOA 

Nộp tiền vào tài 

khoản 169 Kiến An 72474869 

5 NGUYEN THI CAM Chuyển khoản 328 Láng Hoà Lạc 21994940 

6 LE PHUONG KHANH 

Nộp tiền vào tài 

khoản 262 Bình Xuyên 72483795 

7 TUNG,DINH THANH Chuyển khoản 328 Láng Hoà Lạc 22038752 

8 MAI THI CAM NHUNG 

Nộp tiền vào tài 

khoản 900 CN TP. HCM 72216382 

9 LAI THE DUONG 

Nộp tiền vào tài 

khoản 131 Đông Hà Nội 72499669 

10 NGUYEN VAN HIEN Chuyển khoản 880 

CN Bà Rịa - Vũng 

Tàu 22989913 

 


